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Một phần cơ sở dữ liệu Qu
mô tả như sau: 
 

(1) Bảng Phòng ban (PhongBan)
 

Tên thuộc 

tính 
Diễn giải

MaPB Mã phòng ban

TenPB Tên phòng ban

MaNV 
Mã nhân viên 
quản lý phòng 
ban 

 

 
(2) Bảng Bộ phận (PhongBan)

 
Tên thuộc 

tính 
Diễn giải

MaBP Mã bộ phận 

TenBP Tên bộ phận

MaPB Mã phòng ban

MaNV 
Mã nhân viên 
quản lý b
phận 

 

(3) Bảng Chức vụ (ChucVu)
 

 

Quản lý bán hàng (QLBanHang) gồm các b

òng ban (PhongBan) 

i 
Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 
Ràng buộc 

Mã phòng ban Number 2 Khóa chính 

Tên phòng ban Varchar2 30 NOT NULL 

Mã nhân viên 
n lý phòng Char 5 Khóa ngoại 

n (PhongBan) 

i 
Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 
Ràng buộc 

 Number 2 Khóa chính 

n Varchar2 30 NOT NULL 

Mã phòng ban Number 2 NOT NULL 

Mã nhân viên 
n lý bộ Char 5 Khóa ngoại 

 
 (ChucVu) 
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Tên thuộc 

tính 
Diễn giả

MaCV Mã chức v

TenCV Tên chức v

(4) Bảng Nhân viên (NhanVien)
 

Tên thuộc 

tính 
Diễn giải

MaNV Mã nhân viên

HoLot Họ lót  

TenNV Tên nhân viên

MaNQL Mã người quả

MaCV Mã chức vụ 

MaBP Mã bộ phận 
 

 
(5) Bảng Hoa hồng bán hàng c

 
Tên thuộc 

tính 

Diễn gi

 

ải 
Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 
Ràng buộc 

c vụ Number 3 Khóa chính 

c vụ Varchar2 30 NOT NULL  
 

 
ên (NhanVien) 

i 
Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 
Ràng buộc 

Mã nhân viên Char 5 Khóa chính 

Varchar2 30 NOT NULL  

Tên nhân viên Varchar2 10 NOT NULL 

ản lý Char 5 Khóa ngoại 

Number 3 Khóa ngoại 

Number 2 Khóa ngoại 

ng bán hàng của nhân viên (HoaHongBH) 

n giải Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 

Ràng buộc 
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MaNV Mã nhân viên

ThangHH Tháng 

NamHH Năm 

HoaHong Hoa hồng
 

 
 
(6) Bảng Khách hàng (Kha

 
Tên thuộc 

tính 
Diễn gi

MaKH Mã khách hàng

TenKH Tên khách hàng

DiaChiKH 
Địa chỉ 
hàng 

DienThoaiKH 
Điện tho
khách hàng

FaxKH Fax  
 

 

Mã nhân viên Char 5 Khóa chính 

Number 2 Khóa chính 

Number 4 Khóa chính 

ng Number 4.2  

àng (KhachHang) 

n giải 
Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 
Ràng buộc 

Mã khách hàng Number 4 Khóa chính 

Tên khách hàng Varchar2 100 NOT NULL  

 khách 
Varchar2 100 NOT NULL 

n thoại 
khách hàng 

Varchar2 12  

Varchar2 12  
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(7) Bảng Đơn vị tính (DonViTinh)
 

Tên thuộc 

tính 
Diễn giả

MaDVT 
Mã đơn vị 
tính 

TenDVT 
Tên đơn vị 
tính 

(8) Bảng Nhóm sản phẩ
 

Tên thuộc 

tính 
Diễn giả

MaNhomSP 
Mã nhóm 
sản phẩm

TenNhomSP 
Tên nhóm 
sản phẩm

(9) Bảng Loại sản phẩm (LoaiSanPham)
 

Tên thuộc 

tính 
Di

MaLoaiSP 
Mã lo
phẩ

TenLoaiSP Tên lo

 

 tính (DonViTinh) 

ải 
Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 
Ràng buộc 

 
Number 2 Khóa chính 

 
Varchar2 20 NOT NULL 

 
n phẩm (NhomSanPham) 

giải 
Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 
Ràng buộc 

Mã nhóm 
m 

Number 2 Khóa chính 

Tên nhóm 
m 

Varchar2 30 NOT NULL 

 

 
n phẩm (LoaiSanPham) 

Diễn giải 
Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 
Ràng buộ

Mã loại sản 
ẩm 

Number 3 Khóa chính

Tên loại sản Varchar2 30 NOT NULL 
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phẩ

MaNhomSP 
Mã nhóm s
phẩ

(10)  Bảng Sản phẩm (SanPham)
 

Tên thuộc 

tính 
Diễn giả

MaSP Mã sản phẩ

TenSP Tên sản ph

QuyCach Quy cách 

MaLoaiSP 
Mã loại s
phẩm 

MaDVT 
Mã đơn v
tính 

 

 

 

(11) Bảng Biến động giá s
 

 

ẩm  

Mã nhóm sản 
ẩm 

Number 2 Khóa ngoạ

m (SanPham) 

ải 
Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 
Ràng buộc 

ẩm Number 5 Khóa chính 

n phẩm Varchar2 100 NOT NULL  

 Varchar2 200  

i sản 
Number 3 Khóa ngoại 

đơn vị 
Number 2 Khóa ngoại 

ng giá sản phẩm (BienDongGia) 
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Tên thuộc 

tính 
Diễn giả

MaSP Mã sản ph

NgayCapNhat 
Ngày c
nhật 

GiaBan 
Giá bán 
phẩm thay 
đổi theo ngày

 

 
(12) Bảng Tồn kho (TonKho)

 
Tên thuộc 

tính 
Di

MaSP Mã s

Thang Tháng

Nam Năm

 

ải 
Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 
Ràng buộc 

n phẩm Number 5 Khóa chính 

Ngày cập 
Date  Khóa chính 

 sản 
thay 

i theo ngày 
Number 9 NOT NULL  

 

n kho (TonKho) 

Diễn giải 
Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 
Ràng buộ

Mã sản phẩm Char 5 Khóa chính

Tháng Number 2 Khóa chính

ăm Number 4 Khóa chính
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TonDK 
Số 
đầu k

TonCK 
Số 
kỳ 

NhapTK 
Số 
nhậ

XuatTK 
Số 
trong k

 

(13) Bảng Đơn hàng (DonHan

Tên thuộc tính Diễn gi

SoDH Số đơn hàng

NgayDatHang 
Ngày 
hàng 

NgayGiaoHang 
Ngày giao 
hàng 

PTThanhToan 
Phương th
thanh toán

TienCoc Tiền đặ
MaKH Mã khách 

 

 lượng tồn 
u kỳ 

Number 8  

 lượng cuối 
 

Number 8  

 lượng 
ập trong kỳ 

Number 8  

 lượng xuất 
trong kỳ 

Number 8  

 

n hàng (DonHang) 

n giải 
Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 
Ràng buộc 

đơn hàng Char 10 Khóa chính 
Ngày đặt 

Date  NOT NULL 

Ngày giao 
Date  NOT NULL 

ương thức 
thanh toán 

Varchar2 20 

‘Tiền mặt’ 
hoặc 
‘Chuyển 
khoản’ 

ặt cọc Number 9  
Mã khách Number 4 Khóa ngoại 
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hàng 

MaNV 
Mã nhân 
viên 

 

(14)  Bảng Chi tiết đơn hàng (CTDonHang)

Tên thuộc 

tính 

Diễn gi

SoDH Số đơn hàng
MaSP Mã sản ph
SoLuongDat Số lượng 
DonGiaDat Đơn giá 

 

 

Mã nhân 
Char 5 Khóa ngoại 

ơn hàng (CTDonHang) 

n giải Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 

Ràng buộc 

đơn hàng Char 10 Khóa chính 
n phẩm Char 5 Khóa chính 
ng đặt Number 4 NOT NULL 

 đặt Number 9 NOT NULL 
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(15) Bảng Phiếu xuất (PhieuXuat)
 

Tên thuộc 

tính 
Diễn giải 

SoPX Số phiếu xuấ

NgayXuat 
Ngày lậ
phiếu xuất 

LyDo Lý do xuất 

SoDH Số đơn hàng

MaNV Mã nhân viên
 

(16)  Bảng Chi tiết phiếu xu

 
Tên thuộc 

tính 
Di

SoPX Số
MaSP Mã s
SoLuongXuat Số
DonGiaXuat Đơ

 

ất (PhieuXuat) 

 
Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 
Ràng buộc 

ất Char 10 Khóa chính 

ập 
Date   NOT NULL 

 Varchar2 100 NOT NULL 

n hàng Char 10 Khóa ngoại  

Mã nhân viên Char 5 Khóa ngoại 

t phiếu xuất (CTPhieuXuat) 

Diễn giải 
Kiểu dữ 

liệu 

Chiều 

dài 
Ràng bu

ố phiếu xuất Char 10 Khóa chính
Mã sản phẩm Char 5 Khóa chính
ố lượng xuất Number 4 NOT NULL

Đơn giá xuất Number 9 NOT NULL
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Yêu cầu: Thực hiện các câu h

1. Lệnh Create, Alter, Drop
1.1. Sử dụng câu lệnh Create 

1.2. Sử dụng lệnh Alter để
tả ở phần trên. 

1.3. Sử dụng lệnh Alter để
của bảng DonHang có miề

1.4. Sử dụng lệnh Alter để
NhomSanPham và DonViTinh.

1.5. Tạo lại ràng buộc toàn v

1.6. Vô hiệu ràng buộc to

1.7. Nhập dữ liệu cho các b

1.8. Đổi tên bảng HoaHongBH th

1.9. Xóa các bảng vừa tạ

2. Lệnh Select 

2.1. Cho biết tất cả thông tin c

2.2. Cho biết mã khách hàng, tên khách hàng và 

2.3. Cho biết tên khách hàng 
hiện theo thứ tự đầu tiên.

2.4. Cho biết mã phiếu xu
12/2010. 

 

các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ truy vấn PL/SQL 

nh Create, Alter, Drop 
nh Create để tạo các bảng với cấu trúc đã mô tả ở

nh Alter để thêm các ràng buộc khóa ngoại cho các b

nh Alter để thêm các ràng buộc miền trị cho cột PTThanhToan 
ng DonHang có miền trị là ‘Tiền mặt’ hoặc ‘Chuyển khoản’. 

nh Alter để xóa các ràng buộc tham chiếu đã tạo v
DonViTinh. 

toàn vẹn vừa xóa ở câu 1.3.  

ộc toàn vẹn đã tạo ở câu 1.3. 

u cho các bảng vừa tạo. 

ng HoaHongBH thành HoaHong. 

ừa tạo. 

 thông tin của khách hàng. 

ã khách hàng, tên khách hàng và địa chỉ của khách hàng.

khách hàng và điện thoại của khách hàng với số điệ
ên. 

ếu xuất và ngày xuất của tất cả phiếu xuất trong tháng 
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ả ở phần trên. 

i cho các bảng đã mô 

ột PTThanhToan 

ạo và xóa bảng 

àng. 

ố điện thoại xuất 

ất trong tháng 



ThS. Trần Minh Tùng Page 12 

 

2.5. Cho biết họ lót và tên của tất cả nhân viên có ký tự thứ hai là ‘a’. 

2.6. Cho biết mã nhân viên, tên nhân viên và mã bộ phận của các nhân viên làm 
việc ở bộ phận có mã bộ phận là 1 hoặc 4.  

2.7. Cho biết mã sản phẩm, tên sản phẩm và quy cách của tất cả sản phẩm. Trong 
đó, tên sản phẩm có bí danh là ‘Tên sản phẩm”. 

2.8. Cho biết những đơn đặt hàng có phương thức thanh toán là ‘Tiền mặt’. 
Thông tin hiển thị gồm: số đơn hàng, ngày đặt hàng, ngày giao hàng, mã khách 
hàng và tên khách hàng. 

2.9. Cho biết những phiếu xuất có tổng trị giá xuất là 16.000.000đ. Thông tin 
hiển thị gồm: số phiếu xuất, ngày xuất, tổng trị giá xuất và số đơn hàng liên quan 
với tổng trị giá xuất có bí danh là ‘Trị giá xuất’. 

2.10. Cho biết mã nhân viên, tên nhân viên và hoa hồng của nhân viên trong 
tháng 11/2010. 

2.11. Cho biết mã khách hàng có bí danh là ‘Customer_id’, tên khách hàng có bí 
danh là ‘Customer_name’, số đơn hàng, ngày đặt hàng và ngày giao hàng của tất 
cả khách hàng có ngày đặt hàng từ ngày ‘01/01/2011’ đến ngày ‘15/01/2011’. 
Sắp xếp kết quả giảm dần theo ngày đặt hàng. 

2.12. Cho biết mã bộ phận, tên bộ phận, họ lót và tên nhân viên được đặt bí danh 
là ‘Họ và tên’ của những nhân viên thuộc bộ phận có mã bộ phận là 6 hoặc có 
tên bộ phận là ‘Bộ phận bán hàng’. 

2.13. Cho biết họ lót, tên nhân viên và mã chức vụ của những nhân viên có mã 
chức vụ là 102 hoặc 103. Sắp xếp kết quả giảm dần theo tên nhân viên. 

2.14. Cho biết tất cả thông tin nhân viên mà tên nhân viên có chứa ký tự ‘h’. 

2.15. Cho biết những mã sản phẩm, tên sản phẩm, quy cách, tên loại sản phẩm và 
tên nhóm sản phẩm của những sản phẩm có giá bán từ ngày ‘01/11/2010’ đến 
ngày ‘20/11/2010’. Sắp xếp kết quả tăng dần theo giá bán sản phẩm. 

2.16. Cho biết số đơn hàng, ngày đặt hàng, ngày giao hàng, mã khách hàng và 
tên khách hàng của những đơn đặt hàng có tổng trị giá đơn hàng nằm trong 
khoảng từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

2.17. Cho biết mã nhân viên, tên nhân viên và hoa hồng của nhân viên thuộc bộ 
phận có mã bộ phận là 1 trong tháng 01/2011. 

2.18. Cho biết mã nhân viên, họ lót và tên của nhân viên không có người quản lý 
trực tiếp. 

2.19. Cho biết mã sản phẩm và tên của tất cả sản phẩm mà tên sản phẩm bắt đầu 
bằng ‘Int’. 

2.20. Cho biết mã sản phẩm, tên sản phẩm và quy cách sản phẩm mà tên sản 
phẩm có chứa ‘EPSON’. 
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2.21.  Cho biết mã nhân viên, tên nhân viên và hoa hồng của những nhân viên 
bán hàng có hoa hồng lớn hơn 3%. 

2.22. Cho biết mã khách hàng, tên khách hàng, số đơn hàng, ngày đặt hàng, ngày 
giao hàng và trị giá đơn hàng. Dùng biểu thức CASE để sắp xếp trị giá đơn hàng. 
Nếu đơn hàng nhỏ lớn 50 triệu đồng thì xếp là ‘Đơn hàng nhỏ’. Nếu đơn hàng 
nhỏ hơn 200.000.000 đồng thì xếp là ‘Đơn hàng trung bình’. Nếu đơn hàng nhỏ 
hơn 500.000.000 đồng thì xếp là ‘Đơn hàng lớn’. Nếu đơn hàng lớn hơn 
1.000.000.000 đồng thì xếp là ‘Đơn hàng rất lớn’. Sắp xếp kết quả tăng dần theo 
xếp loại đơn hàng. 

2.23.  Cho biết mã nhân viên, họ tên nhân viên và tên chức vụ của tất cả nhân 
viên. 

2.24.  Cho biết mã sản phẩm, tên sản phẩm, quy cách, tên đơn vị tính, tên loại sản 
phẩm và tên nhóm sản phẩm của những sản phẩm có chứa ký tự ‘Max’.  

2.25.  Cho biết mã nhân viên, họ tên nhân viên, tên bộ phận, tên phòng ban và 
hoa hồng của tất cả nhân viên bán hàng trong tháng 01/2011. 

2.26. Cho biết số phiếu xuất, ngày xuất, số đơn hàng liên quan và nhân viên lập 
phiếu xuất trong tháng 12/2010. 

2.27. Cho biết tên nhân viên và tên bộ phận của tất cả nhân viên có hưởng hoa 
hồng trong tháng 12/2010. 

2.28. Cho biết mã bộ phận, tên bộ phận, mã phòng ban và tên phòng ban của các 
nhân viên có tên là ‘Linh’. 

2.29. Cho biết mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng xuất hàng của những phiếu 
xuất có số lượng xuất ít nhất trong tháng 01/2010. 

2.30. Cho biết mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, số đơn hàng 
và tổng trị giá đơn hàng lớn nhất mà khách hàng đặt mua trong tháng 12/2010.  

2.31. Cho biết mã khách hàng, tên khách hàng, số đơn hàng, ngày giao hàng của 
những đơn hàng có tổng trị giá đơn hàng lớn hơn 100.000.000 đồng trong tháng 
10/2010. Sắp xếp kết quả tăng dần theo tổng trị giá đơn hàng. 

2.32. Cho biết nhân viên có tên ngắn nhất và dài nhất. 

2.33. Cho biết mã nhân viên, tên nhân viên và hoa hồng của nhân viên bán hàng 
trong tháng 01/2011 ở bộ phận có mã bộ phận là 1. 

2.34. Cho biết mã sản phẩm, tên sản phẩm, quy cách, số lượng tồn kho đầu kỳ, số 
lượng tồn kho cuối kỳ, số lượng nhập trong kỳ, số lượng xuất trong kỳ của tất cả 
sản phẩm trong tháng 12/2010. 

2.35. Cho biết mã nhóm sản phẩm, tên nhóm sản phẩm, mã loại sản phẩm và tên 
loại sản phẩm của tất cả sản phẩm.  
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2.36. Cho biết mã phòng ban, tên phòng ban và số lượng nhân viên ở phòng ban 
có mã phòng ban là 30. 

2.37. Cho biết mã nhân viên, tên nhân viên, tên chức vụ và hoa hồng cao nhất 
của nhân viên trong tháng 12/2010.  

2.38. Cho biết những bộ phận có số nhân viên lớn hơn 4. Thông tin hiển thị gồm: 
mã bộ phận, tên bộ phận và số nhân viên của mỗi bộ phận.  

2.39. Cho biết những sản phẩm được xuất hàng nhiều nhất trong tháng 12/2010. 
Thông tin hiển thị gồm: số phiếu xuất, ngày xuất, mã sản phẩm, tên sản phẩm và 
số lượng xuất nhiều nhất. 

2.40. Cho biết những đơn hàng có số lượng đặt hàng nhiều nhất trong tháng 
10/2010. Thông tin hiển thị gồm: mã khách hàng, tên khách hàng, số đơn hàng, 
đặt hàng, ngày giao hàng và số lượng sản phẩm đặt nhiều nhất. 

2.41. Cho biết những đơn đặt hàng có số lượng đặt hàng ít nhất trong tháng 
01/2011. Thông tin hiển thị gồm: số đơn hàng, ngày đặt hàng, ngày giao hàng, 
mã sản phẩm, tên sản phẩm và số lượng đặt ít nhất. 

2.42. Cho biết mã nhân viên, tên nhân viên, tên chức vụ, hoa hồng cao nhất và 
hoa hồng thấp nhất của nhân viên bán hàng trong tháng 01/2011. 

2.43. Cho biết số đơn hàng, mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng đặt, đơn giá 
đặt, thành tiền của những đơn đặt hàng trong tháng 11/2010. 

2.44. Cho biết mã nhân viên, tên nhân viên và tổng trị giá đơn hàng do nhân viên 
xử lý với điều kiện những đơn hàng có tổng trị giá nhỏ hơn 100.000.000 đồng. 
Sắp xếp kết quả giảm dần theo tổng trị giá đơn hàng.  

2.45. Cho biết khoảng cách giữa hoa hồng cao nhất và thấp nhất của những nhân 
viên có hưởng hoa hồng? 

2.46. Cho biết mã phòng ban, tên phòng ban và số bộ phận trực thuộc mỗi phòng 
ban. 

2.47. Cho biết mã nhân viên, tên nhân viên, tháng, năm và hoa hồng của tất cả 
nhân viên. Chuyển tất cả hoa hồng của nhân viên có giá trị NULL về giá trị 0 và 
đặt bí danh là “Hoa hồng”. 

2.48. Cho biết mã khách hàng, tên khách hàng, số đơn hàng, ngày giao hàng và 
tổng trị giá đơn hàng với điều kiện những đơn đặt hàng có tổng trị giá lớn hơn 
300.000.000 đồng. 

2.49. Cho biết mã khách hàng và số lượng đơn đặt hàng của mỗi khách hàng 
trong tháng 11/2010.  

2.50. Cho biết mã nhân viên, họ lót, tên nhân viên và số phiếu xuất do nhân viên 
xuất hàng kể cả những nhân viên không tham gia xuất hàng. 
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2.51. Cho biết mã sản phẩm, tên sản phẩm, tên loại sản phẩm, số đơn hàng kể cả 
những sản phẩm chưa được đặt hàng trong tháng 12/2010. 

2.52. Cho biết mã sản phẩm, tên sản phẩm, ngày cập nhật và giá bán của tất cả 
sản phẩm có ngày cập nhật là ngày ‘20/12/2010’ và có giá bán lớn hơn tất cả các 
giá bán của sản phẩm cùng ngày. 

2.53. Cho biết mã nhân viên và họ tên nhân viên làm việc ở cùng bộ phận có 
nhân viên tên ‘Hà’. 

2.54. Cho biết mã bộ phận, tên bộ phận, tên nhân viên và tên chức vụ của tất cả 
nhân viên có mã phòng ban là 32 hoặc 33. 

2.55. Cho biết mã nhân viên và tên nhân viên của những nhân viên do ông ‘Võ 
Duy Anh’ quản lý trực tiếp. 

2.56. Cho biết mã nhân viên và tên của tất cả nhân viên có hoa hồng bán hàng 
lớn hơn hoa hồng bán hàng của các nhân viên bán hàng mà tên nhân viên có 
chứa ký tự ‘t’. 

2.57. Cho biết mã sản phẩm, tên sản phẩm, quy cách, tên đơn vị tính và tên loại 
sản phẩm của những sản phẩm chưa được xuất hàng trong tháng 01/2011. 

2.58. Cho biết tất cả những đơn đặt hàng do nhân viên có tên là ‘Út Hoài’ xử lý. 

2.59. Cho biết mã sản phẩm, tên sản phẩm, quy cách của những sản phẩm có giá 
bán do người dùng nhập vào từ bàn phím. 

2.60. Cho biết mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng nhập trong kỳ, số lượng 
xuất trong kỳ, số lượng tồn cuối kỳ có tháng và năm do người dùng nhập vào từ 
bàn phím. 

2.61. Cho biết mã sản phẩm, tên sản phẩm, số đơn hàng, tổng trị giá đơn hàng, 
ngày đặt hàng, ngày giao hàng của những khách hàng có số đơn hàng do người 
dùng nhập vào từ bàn phím. 

2.62. Cho biết số phiếu xuất, ngày xuất, trị giá xuất, số đơn hàng liên quan, nhân 
viên lập phiếu xuất có số phiếu xuất do người dùng nhập vào từ bàn phím. 

2.63. Sử dụng truy vấn con tạo bảng có tên bất kỳ chứa các cột số đơn hàng, ngày 
đặt hàng, ngày giao hàng, phương thức thanh toán, tổng trị giá đơn hàng, mã 
khách hàng và tên khách hàng. 

2.64. Dùng phép toán UNION cho biết mã sản phẩm, tên sản phẩm của tất cả các 
sản phẩm có mã loại sản phẩm là 100 hoặc mã loại sản phẩm là 150. Sắp xếp kết 
quả giảm dần theo tên sản phẩm. 

2.65. Dùng phép toán INTERSECT cho biết những đơn hàng đã xuất hàng. 
Thông tin hiển thị gồm số đơn hàng. 

2.66. Dùng phép toán MINUS cho biết mã sản phẩm và tên sản phẩm của những 
sản phẩm chưa được đặt hàng. 
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3. Lệnh Insert 

3.1. Thêm tất cả dữ liệu vào các bảng đã mô tả. 
3.2. Thêm vào bảng bộ phận một bộ phận mới có mã bộ phận là 11, tên bộ phận 
là ‘Marketing’, mã phòng ban là 34. 
3.3. Thêm vào bảng phòng ban một phòng ban mới có mã phòng là 35, tên 
phòng ban là ‘Hành chính'. 
3.4. Thêm vào bảng phòng ban một phòng ban mới có mã phòng là 36, tên 
phòng ban là ‘Vật tư'. 
3.5. Thêm vào bảng nhân viên một nhân viên mới có mã nhân viên là ‘NV045’, 
họ và tên nhân viên là ’Trần Hồng Quân’, mã bộ phận là 11. 
3.6. Thêm vào bảng nhân viên một nhân viên mới có mã nhân viên là ‘NV046’, 
họ và tên nhân viên là ’Hoàng Thanh Thủy’, mã bộ phận là 11 và mã chức vụ là 
103. 
3.7. Thêm vào bảng phòng ban một phòng ban mới với với điều kiện tất cả các 
giá trị do người dùng nhập vào từ bàn phím. 
3.8. Thêm vào bảng bộ phận một bộ phận mới với điều kiện tất cả các giá trị do 
người dùng nhập vào từ bàn phím. 
3.9. Thêm vào bảng chức vụ một chức vụ mới với điều kiện tất cả các giá trị do 
người dùng nhập vào từ bàn phím. 
3.10. Thêm vào bảng nhân viên một nhân viên mới với điều kiện tất cả các giá trị 
do người dùng nhập vào từ bàn phím. 
3.11. Thêm vào bảng hoa hồng bán hàng một hoa hồng bán hàng của nhân viên 
với tháng và năm là tháng năm hiện hàng và các giá trị còn lại do người dùng 
nhập vào từ bàn phím. 
3.12.  Thêm vào bảng khách hàng một khách hàng mới với điều kiện tất cả các 
giá trị do người dùng nhập vào từ bàn phím. 
3.13. Thêm vào bảng đơn đặt hàng một đơn đặt hàng mới với ngày đặt hàng là 
ngày hiện hành, ngày giao hàng sau ngày đặt hàng 1 tuần và các giá trị còn lại do 
người dùng nhập vào từ bàn phím. 
3.14. Thêm vào bảng chi tiết đơn đặt hàng một chi tiết đơn đặt hàng mới với điều 
kiện tất cả các giá trị do người dùng nhập vào từ bàn phím. 
3.15.  Thêm vào bảng sản phẩm một sản phẩm với với điều kiện tất cả các giá trị 
do người dùng nhập vào từ bàn phím. 
3.16. Thêm vào bảng biến động giá sản phẩm một giá mới với với ngày cập nhật 
là ngày hiện hành và các giá trị còn lại do người dùng nhập vào từ bàn phím. 
3.17. Thêm vào bảng loại sản phẩm một loại sản phẩm mới với điều kiện tất cả 
các giá trị do người dùng nhập vào từ bàn phím. 
3.18. Thêm vào bảng nhóm sản phẩm một nhóm sản phẩm mới với điều kiện tất 
cả các giá trị do người dùng nhập vào từ bàn phím. 
3.19. Thêm vào bảng đơn vị tính một đơn vị tính mới với điều kiện tất cả các giá 
trị do người dùng nhập vào từ bàn phím. 
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3.20. Thêm vào bảng phiếu xuất một phiếu xuất mới với với ngày xuất hàng là 
ngày hiện hành và các giá trị còn lại do người dùng nhập vào từ bàn phím. 
3.21. Thêm vào bảng chi tiết phiếu xuất một chi tiết phiếu xuất mới với điều kiện 
tất cả các giá trị do người dùng nhập vào từ bàn phím. 

4. Lệnh Update 

4.1. Chuyển nhân viên có mã nhân viên là ‘NV046’ sang làm việc ở bộ phận có 
mã bộ phận là 8. 

4.2. Cập nhật phòng ban có tên phòng ban là ‘Vật tư’ có tên mới là ‘Sản xuất’. 

4.3. Cập nhật giá bán của sản phẩm có mã sản phẩm là ‘10013’ có ngày cập nhật 
là ngày hiện hành và có giá bán là 9.000.000 đồng. 

4.4. Cập nhật tên nhân viên có mã nhân viên là ‘NV045’ có tên mới là ‘Hồng’. 

4.5. Truy vấn để xem kết quả nhân viên có mã nhân viên là ‘NV046’. 

4.6. Cập nhật đơn vị tính của sản phẩm có đơn vị tính là ‘Cái’ có tên mới là ‘Bộ’. 

4.7. Cập nhật hoa hồng là 3% của nhân viên có tên là ‘Hà’ trong tháng 01/2011. 

5. Lệnh Delete 

5.1. Xóa nhân viên có tên nhân viên là ‘Hồng’. 

5.2. Xóa nhân viên có mã nhân viên là ‘NV046’. 

5.3. Xóa nhân viên có mã nhân viên là ‘NV001’ và cho nhận xét. 

5.4. Xóa những sản phẩm có chứa ký tự ‘Int’ và cho nhận xét. 

5.5. Xóa những sản phẩm có đơn vị tính là ‘Con’ và cho nhận xét. 

5.6. Tên đồng nghĩa 

5.7. Tạo tên đồng nghĩa có tên bất kỳ truy xuất vào bảng SanPham do người 
dùng system làm chủ sở hữu. 

5.8. Tạo tên đồng nghĩa có tên bất kỳ truy xuất vào bảng DonHang do người 
dùng system làm chủ sở hữu. 

5.9. Tạo tên đồng nghĩa có tên bất kỳ truy xuất vào bảng CTDonHang do người 
dùng system làm chủ sở hữu. 

5.10. Tạo tên đồng nghĩa có tên bất kỳ truy xuất vào bảng PhieuXuat do người 
dùng system làm chủ sở hữu. 

5.11. Tạo tên đồng nghĩa có tên bất kỳ truy xuất vào bảng CTPhieuXuat do người 
dùng system làm chủ sở hữu. 

5.12. Tạo tên đồng nghĩa có tên bất kỳ truy xuất vào bảng KhachHang do người 
dùng system làm chủ sở hữu. 
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5.13. Tạo tên đồng nghĩa có tên bất kỳ truy xuất vào bảng NhanVien do người 
dùng system làm chủ sở hữu. 

5.14. Tạo tên đồng nghĩa có tên bất kỳ truy xuất vào bảng BienDongGia do 
người dùng system làm chủ sở hữu. 

5.15. Truy xuất vào các tên đồng nghĩa đã tạo từ người dùng sys và scott. 

5.16. Xóa tất cả các tên đồng nghĩa vừa tạo. 

6. Số phát sinh tự tăng 

6.1. Tạo số phát sinh tự tăng cho cột mã phòng ban trên bảng PhongBan với giá 
trị nhỏ nhất là 1, giá trị lớn nhất là 200, mỗi lần tăng 1, bắt đầu là 1 và không lặp 
lại.  

6.2. Tạo số phát sinh tự tăng cho cột mã bộ phận trên bảng BoPhan với giá trị 
nhỏ nhất là 1, giá trị lớn nhất là 100, mỗi lần tăng 1, bắt đầu là 1 và không lặp 
lại. 

6.3. Tạo số phát sinh tự tăng cho cột mã chức vụ trên bảng ChucVu với giá trị 
nhỏ nhất là 1, giá trị lớn nhất là 200, mỗi lần tăng 1, bắt đầu là 1 và không lặp 
lại. 

6.4. Tạo số phát sinh tự tăng cho cột mã nhóm sản phẩm trên bảng 
NhomSanPham với giá trị nhỏ nhất là 1, giá trị lớn nhất là 200, mỗi lần tăng 1, 
bắt đầu là 1 và không lặp lại. 

6.5. Tạo số phát sinh tự tăng cho cột mã loại sản phẩm trên bảng LoaiSanPham 
với giá trị nhỏ nhất là 1, giá trị lớn nhất là 200, mỗi lần tăng 1, bắt đầu là 1 và 
không lặp lại. 

6.6. Cho biết giá trị hiện hành của mã nhóm sản phẩm trong bảng 
NhomSanPham. 

6.7. Cho biết giá trị hiện hành của mã loại sản phẩm trong bảng LoaiSanPham. 

6.8. Cho biết giá trị hiện hành của mã chức vụ trong bảng ChucVu. 

6.9. Cho biết giá trị hiện hành của mã phòng ban trong bảng PhongBan. 

6.10. Cho biết giá trị hiện hành của mã bộ phận trong bảng BoPhan. 

6.11. Thay đổi số phát sinh tự tăng của mã nhóm sản phẩm trong bảng 
NhomSanPham với giá trị bắt đầu là 70, giá trị lớn nhất là 180. 

6.12. Xóa các số phát sinh tự tăng vừa tạo. 

7. Chỉ mục 

7.1. Tạo chỉ mục có tên bất kỳ trên cột HoaHong của bảng HoaHongBH của 
nhân viên.  

7.2. Tạo chỉ mục có tên bất kỳ trên cột NgayDatHang của bảng DonHang. 
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7.3. Tạo chỉ mục có tên bất kỳ trên cột NgayGiaoHang của bảng DonHang. 

7.4. Tạo chỉ mục có tên bất kỳ trên cột MaKH của bảng DonHang. 

7.5. Tạo chỉ mục có tên bất kỳ trên cột MaNV của bảng DonHang. 

7.6. Tạo chỉ mục có tên bất kỳ trên cột MaNV của bảng PhieuXuat. 

7.7. Tạo chỉ mục có tên bất kỳ trên cột MaDH của bảng PhieuXuat. 

7.8. Tạo chỉ mục có tên bất kỳ trên cột TenSP của bảng SanPham. 

7.9. Tạo chỉ mục có tên bất kỳ trên cột MaLoaiSP của bảng SanPham. 

7.10. Tạo chỉ mục có tên bất kỳ trên cột MaDVT của bảng SanPham. 

7.11. Xóa các chỉ mục vừa tạo. 

8. Khung nhìn 

8.1. Tạo khung nhìn có tên bất kỳ cho biết mã sản phẩm, tên sản phẩm, quy cách, 
tên đơn vị tính và số lượng tồn kho cuối kỳ của tất cả sản phẩm trong tháng 
10/2010. 

8.2. Tạo hoặc thay thế khung nhìn có tên bất kỳ cho biết mã khách hàng, tên 
khách hàng, số đơn hàng, ngày đặt hàng và tổng trị giá đơn hàng của những đơn 
đặt hàng có ngày giao hàng nằm trong khoảng từ ngày ‘15/12/2010’ đến ngày 
‘31/12/2010’. 

8.3. Tạo hoặc thay thế khung nhìn có tên bất kỳ cho biết mã nhân viên, họ lót, 
tên nhân viên và hoa hồng của những nhân viên bán hàng trong tháng 12/2010. 

8.4. Tạo hoặc thay thế khung nhìn có tên bất kỳ cho biết mã nhân viên, họ lót, 
tên nhân viên, tên bộ phận, tên phòng ban và tên chức vụ của mỗi nhân viên. Sắp 
xếp kết quả giảm dần theo tên nhân viên. 

8.5. Tạo hoặc thay thế khung nhìn có tên bất kỳ cho biết những nhân viên không 
xuất hàng. Thông tin hiển thị gồm: mã nhân viên, tên nhân viên, tên bộ phận. 

8.6. Tạo hoặc thay thế khung nhìn có tên bất kỳ cho biết phiếu xuất có trị giá 
xuất lớn nhất trong tháng 12/2010. Thông tin hiển thị gồm: số phiếu xuất, ngày 
xuất, số đơn hàng liên quan và trị giá phiếu xuất lớn nhất. 

8.7. Tạo khung nhìn có tên bất kỳ cho biết số đơn hàng, ngày đặt hàng, ngày giao 
hàng, mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng đặt, đơn giá đặt và tổng trị giá đơn 
hàng và không cho phép người dùng thực hiện các thao tác cập nhật trên khung 
nhìn này. 

8.8. Tạo hoặc thay thế khung nhìn có tên bất kỳ cho biết mã sản phẩm, tên sản 
phẩm, quy cách, tên loại sản phẩm và giá bán cao nhất của sản phẩm trong ngày 
‘10/11/2010’. 

8.9. Tạo khung nhìn có tên bất kỳ liệt kê tất cả các sản phẩm có giá bán biến 
động với ngày biến động có giá trị do người dùng nhập vào từ bàn phím. Thông 
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tin hiển thị gồm: mã sản phẩm, tên sản phẩm, ngày cập nhật, giá bán, tên loại sản 
phẩm và tên đơn vị tính và không cho phép người dùng thực hiện các thao tác 
cập nhật trên khung nhìn này. 

8.10. Tạo khung nhìn có tên bất kỳ cho biết mã khách hàng, tên khách hàng, số 
đơn hàng, ngày đặt hàng, ngày giao hàng của những đơn đặt hàng có ngày đặt 
hàng trong tháng 01/2011 và không cho phép người dùng thực hiện các câu lệnh 
thuộc ngôn ngữ DML trên khung nhìn này. 

8.11. Tạo khung nhìn có tên bất kỳ cho biết cho biết những đơn đặt hàng đã xuất 
hàng. Thông tin hiển thị gồm: số đơn hàng, ngày đặt hàng, ngày giao hàng, số 
phiếu xuất, ngày xuất hàng và tên khách hàng liên quan. 

8.12. Hiển thị cấu trúc các khung nhìn vừa tạo. 

8.13. Truy xuất vào các khung nhìn vừa tạo và xem kết quả. 

8.14. Xóa các khung nhìn vừa tạo. 

9. Thủ tục 

9.1. Tạo thủ tục có tên bất kỳ cho biết tất cả các thông tin về phòng ban với tham 
số truyền vào là mã phòng ban. In ra kết quả bên trong thủ tục bằng câu lệnh 
dbms_output.put_line(). 

9.2. Tạo thủ tục có tên bất kỳ cho biết tất cả các thông tin về sản phẩm với tham 
số truyền vào là mã sản phẩm. In ra kết quả bên trong thủ tục bằng câu lệnh 
dbms_output.put_line(). 

9.3. Tạo thủ tục có tên bất kỳ cho biết tất cả các thông tin về nhân viên với tham 
số truyền vào là mã nhân viên. In ra kết quả bên trong thủ tục bằng câu lệnh 
dbms_output.put_line(). 

9.4. Tạo thủ tục có tên bất kỳ cho biết tất cả các thông tin về bộ phận với tham số 
truyền vào là mã bộ phận. In ra kết quả bên trong thủ tục bằng câu lệnh 
dbms_output.put_line(). 

9.5. Tạo thủ tục có tên bất kỳ cho biết tất cả các thông tin về phiếu xuất với tham 
số truyền vào là số phiếu xuất. In ra kết quả bên trong thủ tục bằng câu lệnh 
dbms_output.put_line(). 

9.6. Tạo thủ tục có tên bất kỳ cho biết tất cả các thông tin về đơn đặt hàng với 
tham số truyền vào là số đơn hàng. In ra kết quả bên trong thủ tục bằng câu lệnh 
dbms_output.put_line(). 

9.7. Tạo thủ tục có tên bất kỳ cho biết tất cả các thông tin về khách hàng với 
tham số truyền vào là mã khách hàng. In ra kết quả bên trong thủ tục bằng câu 
lệnh dbms_output.put_line(). 

9.8. Tạo thủ tục có tên bất kỳ để thêm mới hoa hồng của nhân viên với tham số 
truyền vào là mã nhân viên, tháng, năm và hoa hồng được hưởng. 
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9.9. Tạo thủ tục có tên bất kỳ để thêm mới giá bán sản phẩm với tham số truyền 
vào là mã sản phẩm, ngày cập nhật và giá bán. 

9.10. Tạo thủ tục có tên bất kỳ để thêm một phòng ban mới với mã phòng ban có 
kiểu sequence, tên phòng ban là tham số truyền vào. 

9.11. Tạo thủ tục có tên bất kỳ thêm một nhân viên mới với tất cả các giá trị là 
tham số truyền vào.  

9.12. Tạo thủ tục có tên bất kỳ để xóa một nhân viên với mã nhân viên là tham số 
truyền vào.  

9.13. Tạo thủ tục có tên bất kỳ để cho biết mã nhân viên, tên nhân viên, mã bộ 
phận, tên bộ phận với mã chức vụ là tham số truyền vào. In ra kết quả bên trong 
thủ tục bằng câu lệnh dbms_output.put_line(). 

9.14. Tạo thủ tục có tên bất kỳ cho biết thông tin về mã khách hàng, tên khách 
hàng, địa chỉ khách hàng, điện thoại khách hàng, số đơn hàng, ngày đặt hàng, 
ngày giao hàng, trị giá của các đơn đặt hàng với tháng và năm là tham số truyền 
vào. In ra kết quả bên trong thủ tục bằng câu lệnh dbms_output.put_line(). 

9.15. Tạo hoặc thay thế thủ tục có tên bất kỳ và sử dụng cursor cho biết mã sản 
phẩm, tên sản phẩm, đơn giá đặt * số lượng đặt với tham số truyền vào là số đơn 
hàng. In ra kết quả bên trong thủ tục bằng câu lệnh dbms_output.put_line(). 

9.16. Tạo hoặc thay thế thủ tục có tên bất kỳ để cập nhật ngày giao hàng của đơn 
đặt hàng với tham số truyền vào là số đơn hàng và ngày giao hàng cần cập nhật. 

9.17. Tạo thủ tục có tên bất kỳ cập nhật hoa hồng của nhân viên bán hàng trong 
tháng và năm bất kỳ. Thủ tục này có tham số truyền vào là mã nhân viên, tháng 
và năm với điều kiện những đơn đặt hàng do nhân viên xử lý có tổng trị giá 
<50.000.000đ thì cập nhật hoa hồng là 2%. Những đơn hàng có tổng trị giá đơn 
hàng từ 50.000.000đ đến 200.000.000đ thì cập nhật hoa hồng là 2.5%. Những 
đơn hàng có tổng trị giá đơn hàng >200.000.000đ thì cập nhật hoa hồng là 3%.  

9.18. Tạo hoặc thay thế thủ tục có tên bất kỳ với tham số truyền vào là số phiếu 
xuất. Cho biết ngày xuất, mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng xuất, đơn giá 
xuất, số đơn hàng liên quan và nhân viên lập phiếu xuất. Sắp xếp kết quả giảm 
dần theo ngày xuất. In ra kết quả bên trong thủ tục bằng câu lệnh 
dbms_output.put_line(). 

9.19. Tạo thủ tục có tên bất kỳ cho biết thông tin về tồn kho sản phẩm với tham 
số truyền vào là tháng và năm. Thông tin hiển thị gồm: mã sản phẩm, tên sản 
phẩm, quy cách, tên đơn vị tính, tên loại sản phẩm, số lượng tồn kho đầu kỳ, số 
lượng tồn kho cuối kỳ, số lượng nhập trong kỳ, số lượng xuất trong kỳ. In ra kết 
quả bên trong thủ tục bằng câu lệnh dbms_output.put_line(). 

9.20. Tạo hoặc thay thế thủ tục cho biết những sản phẩm không được đặt hàng 
với tháng và năm là tham số truyền vào. Thông tin hiển thị gồm: mã sản phẩm, 
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tên sản phẩm, quy cách, loại sản phẩm. In ra kết quả bên trong thủ tục bằng câu 
lệnh dbms_output.put_line(). 

9.21. Tạo thủ tục cho biết số đơn hàng, ngày đặt hàng, ngày giao hàng, phương 
thức thanh toán, trị giá đơn hàng, nhân viên xử lý đơn hàng trong khoảng thời 
gian từ ngày – đến ngày. Thủ tục này có tham số truyền vào là từ ngày đặt hàng 
và đến ngày đặt hàng. In ra kết quả bên trong thủ tục bằng câu lệnh 
dbms_output.put_line(). 

9.22. Tạo hoặc thay thế thủ tục cho biết những đơn hàng nào đã xuất hàng với 
tháng và năm là tham số truyền vào. Thông tin hiển thị gồm: số đơn hàng, ngày 
giao hàng, ngày xuất hàng, trị giá đơn hàng, trị giá phiếu xuất, khách hàng liên 
quan và nhân viên lập phiếu xuất. In ra kết quả bên trong thủ tục bằng câu lệnh 
dbms_output.put_line(). 

9.23. Thực thi các thủ tục vừa tạo. 

9.24. Xóa các thủ tục vừa tạo. 

10.  Hàm 

10.1. Tạo hàm có tên bất kỳ để tính thành tiền của từng sản phẩm trong chi tiết 
đơn đặt hàng với tham số truyền vào là số lượng đặt và đơn giá đặt. Sau đó, tạo 
thủ tục có tên bất kỳ với tham số truyền vào là số đơn hàng. Thủ tục này gọi hàm 
vừa tạo và hiển thị các thông tin gồm: số đơn hàng, ngày giao hàng, mã sản 
phẩm, tên sản phẩm, số lượng đặt, đơn giá đặt và thành tiền của đơn đặt hàng. 

10.2. Tạo hoặc thay thế hàm có tên bất kỳ để tính tổng trị giá đơn hàng với tham 
số truyền vào là số đơn hàng. Sau đó, tạo thủ tục có tên bất kỳ với tham số 
truyền vào là số đơn hàng. Thủ tục này gọi hàm vừa tạo và hiển thị các thông tin 
gồm: số đơn hàng, ngày đặt hàng, ngày giao hàng, mã khách hàng, tên khách 
hàng và tổng trị giá đơn đặt hàng. 

10.3. Tạo hàm có tên bất kỳ để tính tổng trị giá phiếu xuất với tham số truyền vào 
là số phiếu xuất. Sau đó, tạo thủ tục có tên bất kỳ với tham số truyền vào là số 
phiếu xuất. Thủ tục này gọi hàm vừa tạo và hiển thị các thông tin gồm: số phiếu 
xuất, ngày xuất, số đơn hàng liên quan, tên khách hàng và tổng trị giá phiếu xuất. 

10.4. Tạo hoặc thay thế hàm có tên bất kỳ để tính tổng trị giá hàng xuất trong 
tháng với tham số truyền vào là tháng và năm. Sau đó, tạo thủ tục có tên bất kỳ 
với tham số truyền vào là tháng và năm. Thủ tục này gọi hàm vừa tạo và hiển thị 
tổng trị giá hàng xuất trong tháng và năm truyền vào. 

10.5. Tạo hoặc thay thế hàm có tên bất kỳ để tính tổng trị giá đơn hàng theo ngày 
đặt hàng trong tháng với tham số truyền vào là tháng và năm. Sau đó, tạo thủ tục 
có tên bất kỳ với tham số truyền vào là tháng và năm. Thủ tục này gọi hàm vừa 
tạo và hiển thị tổng trị giá hàng đặt trong tháng và năm truyền vào. 

10.6. Thực thi các thủ tục và hàm vừa tạo. 
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10.7. Xóa các thủ tục và hàm vừa tạo. 

11.  Gói 

11.1. Tạo gói có tên bất kỳ và một hàm có tên bất kỳ bên trong gói để tính tổng 
trị giá đơn đặt hàng với tham số truyền vào là số đơn hàng. Một thủ tục bên 
trong gói có tên bất kỳ cho biết thông tin về số đơn hàng, ngày đặt hàng, ngày 
giao hàng, mã khách hàng, tên khách hàng và gọi hàm vừa tạo với tham số 
truyền vào là số đơn hàng.  

11.2. Tạo hoặc thay thế gói có tên bất kỳ và thủ tục bên trong gói có tên bất kỳ để 
thêm mới giá bán sản phẩm với tham số truyền vào là mã sản phẩm, ngày cập 
nhật và giá bán. 

11.3. Tạo gói có tên bất kỳ và thủ tục bên trong gói có tên bất kỳ để cập nhật 
ngày giao hàng của đơn đặt hàng với tham số truyền vào là số đơn hàng và ngày 
giao hàng cần cập nhật. 

11.4. Tạo gói có tên bất kỳ và hai thủ tục bên trong gói có tên bất kỳ để thêm mới 
đơn đặt hàng và chi tiết đơn đặt hàng với các tham số truyền vào theo đơn đặt 
hàng và chi tiết đơn đặt hàng. 

11.5. Tạo hoặc thay thế gói có tên bất kỳ và thủ tục bên trong gói có tên bất kỳ 
cho biết tên khách hàng, tên nhân viên xử lý đơn hàng, số đơn hàng, ngày đặt 
hàng và ngày giao hàng của tất cả khách hàng với tham số truyền vào là mã 
khách hàng. 

11.6. Tạo gói có tên bất kỳ và thủ tục bên trong gói có tên bất kỳ cho biết mã sản 
phẩm, tên sản phẩm, quy cách, giá bán và tên đơn vị tính với tham số truyền vào 
là ngày cập nhật. 

11.7. Tạo hoặc thay thế gói có tên bất kỳ và thủ tục bên trong gói có tên bất kỳ 
cho biết mã nhân viên, tên nhân viên, hoa hồng, tên người quản lý, tên chức vụ 
và tên bộ phận với tham số truyền vào là tháng và năm được hưởng hoa hồng. 

11.8. Tạo hoặc thay thế gói có một biến được khai báo là kiểu con trỏ tham chiếu 
và một thủ tục bên trong gói. Thủ tục này sẽ liệt kê số phiếu xuất, ngày xuất 
trong tháng  và năm bất kỳ với tham số truyền vào là tháng và năm. 

11.9. Tạo hoặc thay thế gói và một con trỏ tham chiếu bên trong gói trả về kiểu 
mẫu tin của bảng đơn đặt hàng. 

11.10. Tạo thủ tục bên ngoài gói tham chiếu đến con trỏ của gói vừa tạo và liệt 
kê tất cả thông tin của đơn đặt hàng có số đơn hàng là 'DDH0000114'. 

11.11. Tạo hàm bên ngoài gói tham chiếu đến con trỏ của gói vừa tạo để tính trị 
giá của đơn hàng có số đơn hàng là 'DDH0000114'. 

11.12. Thực thi các gói vừa tạo. 

11.13. Xóa các gói vừa tạo. 
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12. Ràng buộc toàn vẹn 

12.1. Cài đặt trigger “Ngày đặt hàng phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện hành”  
12.2. Cài đặt trigger “Ngày xuất hàng hàng phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện 

hành”.  
12.3. Cài đặt trigger “Giá bán sản phẩm phải lớn hơn 0” 
12.4. Cài đặt trigger “Hoa hồng của nhân viên bán hàng được hưởng không qua 

10% doanh số bán hàng trong tháng”. 
12.5. Cài đặt trigger “Ngày đặt hàng phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày xuất hàng” 
12.6. Cài đặt trigger “Số lượng tồn cuối kỳ của tháng trước được cập nhật là số 
lượng đầu kỳ của tháng sau”. 
12.7. Cài đặt trigger “Số lượng tồn cuối kỳ = số lượng đầu kỳ + số lượng nhập 

trong kỳ - số lượng xuất trong kỳ”. 

13. Người dùng, cấp quyền và thu hồi quyền 

13.1. Đăng nhập với người dùng sys hoặc system và tạo người dùng có tên và 
mật khẩu do sinh viên tự đặt. 

13.2. Thay đổi mật khẩu cho người dùng vừa tạo. 

13.3. Cấp quyền truy xuất tài nguyên cho người dùng vừa tạo. 

13.4. Cấp quyền  tạo phiên làm việc cho người dùng vừa tạo. 

13.5. Cấp quyền tạo bảng cho người dùng vừa tạo. 

13.6. Cấp quyền tạo khung nhìn cho người dùng vừa tạo. 

13.7. Cấp quyền tạo tên đồng nghĩa cho người dùng vừa tạo. 

13.8. Cấp quyền tạo đăng nhập giao diện OEM cho người dùng vừa tạo. 

13.9. Cấp quyền tạo nhóm cho người dùng vừa tạo. 

13.10. Cấp quyền thêm, sửa và xem trên bảng NhanVien cho người dùng vừa 
tạo. 

13.11. Cấp quyền xóa, sửa và xem trên bảng SanPham cho người dùng vừa tạo. 

13.12. Cấp quyền xóa và sửa trên bảng ChucVu cho người dùng vừa tạo. 

13.13. Cấp quyền thêm, xóa, sửa và xem trên bảng PhongBan cho người dùng 
vừa tạo. 

13.14. Cấp quyền thực thi thủ tục cho người dùng vừa tạo. 

13.15. Cấp quyền tạo chỉ mục trên bảng DonHang cho người dùng vừa tạo. 

13.16. Cấp quyền cập nhật các cột TenKH, DiaChiKH, DienThoaiKH trên bảng 
KhachHang cho người dùng vừa tạo. 

13.17. Cấp quyền cập nhật các cột NgayDatHang, NgayGiaoHang trên bảng 
DonHang cho người dùng vừa tạo. 
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13.18. Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu với người dùng vừa tạo. 

13.19. Truy xuất vào bảng NhanVien, DonHang, CTDonHang, SanPham, 
KhachHang và cho nhận xét. 

13.20. Hủy quyền xem đã cấp cho người dùng trên bảng SanPham. 

13.21. Hủy các quyền xóa và sửa đã cấp cho người dùng trên bảng ChucVu. 

13.22. Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu với người dùng vừa tạo và truy xuất vào 
bảng SanPham, ChucVu và cho nhận xét. 

13.23. Đăng nhập nhập với người dùng sys hoặc system và tạo nhóm quyền có 
tên bất kỳ. Cấp quyền tạo tên đồng nghĩa, tạo thủ tục cho nhóm quyền vừa tạo và 
gán nhóm quyền này cho người dùng vừa tạo.  

13.24. Xóa nhóm quyền vừa tạo.  

13.25. Hủy người dùng vừa tạo. 

14.  Điều khiển giao dịch 

14.1. Cập nhật giá bán của sản phẩm có mã sản phẩm là ‘10011’ có ngày cập 
nhật là ngày hiện hành và có giá bán là 3.500.000 đồng. 

14.2. Thực hiện quay lui giao dịch vừa cập nhật giá bán sản phẩm và cho nhận 
xét. 

14.3. Cập nhật giá bán của sản phẩm có mã sản phẩm là ‘10012’ có ngày cập 
nhật là ngày hiện hành và có giá bán là 2.000.000 đồng đồng thời thực thi câu 
lệnh xác nhận giao dịch hoàn thành. 

14.4. Thêm 2 dòng dữ liệu mới vào bảng KhachHang với các giá trị do người 
dùng nhập vào và tạo một điểm savepoint để lưu vết. Thêm tiếp 3 dòng dữ liệu 
mới vào bảng KhachHang. 

14.5. Thực hiện quay lui giao dịch đến điểm savepoint và cho nhận xét.  

14.6. Thực thi câu lệnh xác nhận giao dịch hoàn thành cho các dòng dữ liệu đã 
tạo điểm savepoint. 

 


